
STT Mã hàng (Model) Xuất Xứ (Original)
Đơn Giá VND

(Unit price)

1 KT 2200EL Kentom/ VN 300,000

2 KT 2300PL Kentom/ VN 350,000

3 KT 301 Kentom/ VN 350,000

4 KT402 Kentom/ VN 350,000

5 KT 403 Kentom/ VN 350,000

6 KT 404 Kentom/ VN 350,000

7 KT 705 Kentom/ VN 380,000

8 KT 4200DL Kentom/ VN 400,000

9 KT 110 Kentom/ VN 330,000

10 KT 120 Kentom/ VN 350,000

11 KT 610 Kentom/ VN 390,000

12 KT 620 Kentom/ VN 420,000

13 KT 630 Kentom/ VN 630,000

14 KT 640 Kentom/ VN 660,000

15 KT 650 Kentom/ VN 460,000

16 KT 660 Kentom/ VN 520,000

17 KT 670 Kentom/ VN 880,000

18 KT 670 Kentom/ VN 1,200,000

19 KT 680 Kentom/ VN 650,000

20 KT 690 Kentom/ VN 700,000

21 KT 700 Kentom/ VN 1,700,000

22  KT 700 Kentom/ VN 2,100,000

23 KT 710 Kentom/ VN 430,000

24 KT 720 Kentom/ VN 460,000

25 KT 770 Kentom/ VN 430,000

26 KT 770 Kentom/ VN 470,000

27 Tem cảnh sát pccc 30,000

Các điều khoản đính kèm: * Từ mục 1 đến 27 chưa có tem kiểm định, đặt hàng 1- 5 ngày tùy số lượng
- Báo giá chưa bao gồm             : 10% thuế VAT,  lắp đặt và vận chuyển ngoại thành HCM.
- Thời gian bảo hành               : 12 tháng, chỉ bảo hành theo lỗi của nhà sản xuất kể từ ngày bàn giao.

- Địa điểm giao hàng              
- Thời gian giao hàng              : Trong vòng 1 ngày kể từ khi nhận tiền.
- Phương thức thanh toán       : Tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Đèn Exit dạng hộp 2 mặt, sử dụng Super Led- www.dungcupccc.com

Đèn Exit dạng hộp 1 mặt, sử dụng Super Led

Đèn Exit dạng Mica 1 mặt, sử dụng Super Led

Đèn Exit dạng Mica 2 mặt, sử dụng Super Led (2 mặt)

Tem kiểm định pccc, cho đèn các lại trên 

: Kho bán, Tân Phú

Đèn Exit dạng Mica 2 mặt, sử dụng Super Led

Đèn Exit dạng hộp 1 mặt, sử dụng Super Led

                                     BẢNG BÁO GIÁ/QUOTATION 
                                                                                                                      TP. Hồ Chí Minh ngày 01/1/2026

Tên Vật Tư- Qui Cách (Description)

Đèn sạc khẩn cấp bóng Led 0.6 tấc, chỉ sử dụng DC

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG!

Xin gửi đến quý khách báo giá sỉ Đèn Kentom, từ ngày 1/1/2026 đến khi có thông báo mới, quý khách lấy lẻ 1-5 cái, không 
áp dụng giá này, để biết thêm chi tiết LH: 0903 098 819- 0913 237 166. Trân trọng!

Đèn Exit dạng hộp 2 mặt, sử dụng Super Led

Đèn Exit dạng hộp 1 mặt, sử dụng Super Led- Zalo: 0903 098 819

Đèn âm trần bóng Led 6W- Zalo: 0943 809 114 (Mr. Sang)

Đèn sạc khẩn cấp 2 bóng Led 3W, dùng pin sạc

Đèn Exit dạng Mica 2 mặt, sử dụng Super Led

Đèn sạc khẩn cấp bóng Led, sáng gấp 5 lần bóng 13W

Đèn sạc khẩn cấp bóng Led, sáng gấp 5 lần bóng 13W

Đèn sạc khẩn cấp 2 bóng Led 3W, dùng ắcquy, dùng pin sạc

Đèn sạc khẩn cấp 2 bóng Led 3W, dùng ắcquy, dùng pin sạc

Đèn Exit dạng hộp 2 mặt, sử dụng Super Led-pccctransang@gmail.com

Đèn âm trần bóng Led 9W- Zalo: 0938 868 114 (Mr. Sang)

Đèn sạc khẩn cấp 2 bóng Led 3W, dùng ắcquy, dùng pin sạc

Đèn Exit dạng Mica 1 mặt, sử dụng Super Led- www.dungcupccc.com

Đèn Exit dạng hộp 1 mặt, sử dụng Super Led- www.pccctransang.com

Đèn Exit dạng hộp 2 mặt, sử dụng Super Led- www.chuachay114.com

Đèn sạc khẩn cấp 2 bóng: 6V6W dùng ắcquy, bóng Led dùng pin sạc

Đèn Exit dạng hộp 2 mặt, sử dụng Super Led

Đèn Exit dạng Mica 1 mặt, sử dụng Super Led

Đèn Exit dạng hộp 1 mặt, sử dụng Super Led- Zalo: 0913 237 166 



+ 1 Đợt: đặt cọc                 : 30% sau khi ký hợp đồng, hoặc xác nhận đơn đặt hàng.
+ Đợt 2: Thanh toán               : 70% còn lại trước khi giao hàng.
- Đơn vị thụ hưởng                 : CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PCCC TRẦN SANG
- Số tài khoản công ty             : 193 174 649 ngân hàng ACB Phòng Giao Dịch  Gò Mây, Tp. HCM 
- Báo giá có hiệu lực               : 15 ngày

XÁC NHẬN ĐƠN VỊ ĐẶT HÀNG
   ( ghi rõ họ tên ký và đóng dấu)

Trân trọng cảm ơn quý khách!                                            CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PCCC TRẦN SANG


